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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 27/4/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	2127
	Hoàng Trung Tấn
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	02
	2129
	Hoàng Văn Hoài
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	03
	2131
	Phạm Tiến Thành
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	04
	2132
	Phạm Thị Hà Tiên
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	05
	2134
	Nguyễn Thị Luyên
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	06
	2135
	Lê Công Anh Tiến
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	07
	2136
	Võ Duy Thành
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	08
	2137
	Phạm Ngọc Tình
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	09
	2138
	Nguyễn Tiến Cường
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	2139
	Hồ Minh Tiến
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	2140
	Nguyễn Văn Lớn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	2141
	Trần Văn Lâm
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	2143
	Lê Thị Hồng Ngọc
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14
	2144
	Phan Hữu Thành
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	2147
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	2148
	Phạm Văn Hải
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	17
	2149
	Dương Thanh Đức
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	2151
	Nguyễn Viết Lãm
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	19
	2154
	Phan Quốc Cường
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	2155
	Nguyễn Văn Quảng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	2156
	Nguyễn Văn Nam
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	2157
	Lê Thành Công
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	2158
	Nguyễn Văn Bình
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	2159
	Hoàng Anh Tuấn
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	2160
	Nguyễn Văn Việt
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	2161
	Hồ Đức Hảo
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	27
	2162
	Nguyễn Văn Mẫn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	2164
	Nguyễn Văn Hồng
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	29
	2165
	Nguyễn Văn Hân
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	2167
	Nguyễn Văn Dũng
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	31
	2168
	Nguyễn Văn Tý
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	32
	2169
	Hồ Anh Tuấn
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	33
	2170
	Lê Văn Sĩ
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34
	2171
	Trần Thị Thu Nga
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	35
	2172
	Nguyễn Văn Sáu
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	2173
	Nguyễn Quốc Vũ
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	37
	2174
	Lê Xuân Hải
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	38
	2175
	Lê Thị Ngọc Ánh
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	39
	2176
	Lê Thanh Tú
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40
	2177
	Đoàn Anh Tuấn
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	41
	2178
	Lưu Văn Sự
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42
	2180
	Nguyễn Pháp
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	43
	2181
	Phạm Văn Pháp
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	44
	2182
	Lê Thị Ngọc Anh
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	45
	2183
	Dương Minh Hạnh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	46
	2184
	Nguyễn Văn Liệu
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	47
	2185
	Phạm Quân
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	48
	2187
	Cao Văn Xuân
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	49
	2188
	Lê Xuân Nhân
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	50
	2190
	Trần Quang Sỹ
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	51
	2191
	Nguyễn Văn Luyến
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	52
	2193
	Nguyễn Văn Huề
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	53
	2194
	Đặng Thị Hoài Nhi
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	54
	2196
	Phan Văn Trọng
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình


